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I. MA TRẬN
	TT
	Nội dung kiến thức/kĩ năng
	Số câu hỏi theo mức độ nhận thức

	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	VD 
	VD cao

	1

	Bài 1: Khai thác và sử dụng tài nguyên khoáng sản ở tỉnh Hải Dương
	4 TN
(1.0đ)
	1TL
(3.0đ)
	
	

	2
	Bài 2: Khai thác và sử dụng tài nguyên đất ở tỉnh Hải Dương

	4 TN
(1.0đ)
	
	
	1 TL
(1đ)

	3
	Bài 3: Khai thác và sử dụng tài nguyên nước ở tỉnh Hải Dương

	4 TN
(1.0đ)
	
	1 TL
(1đ)
	

	4
	Bài 4: Khai thác và sử dụng tài nguyên sinh vật ở tỉnh Hải Dương

	 4TN
(1.0đ)
	
	1TL (1,đ)
	

	Tỉ lệ % từng mức độ nhận thức
	 40%
	30%
	20%
	10%

	TỔNG
	40%
	30%
	30%



II. BẢN ĐẶC TẢ
	TT
	Nội dung kiến thức/kĩ năng
	
	Số câu hỏi theo mức độ nhận thức

	
	
	Yêu cầu cần đạt
	Nhận biết
	Thông hiểu
	VD 
	VD cao

	1

	Bài 1: Khai thác và sử dụng tài nguyên khoáng sản ở tỉnh Hải Dương
	- Biết: Nêu được hiện trạng khai thác và sử dụng một số khoáng sản ở tỉnh.
- Hiểu: Trình bày và giải thích được sự suy giảm các loại tài nguyên khoáng sản ở địa phương và hậu quả của nó.

	4 TN
(1.0đ)
	1TL
(3.0đ)
	
	

	2
	Bài 2: Khai thác và sử dụng tài nguyên đất ở tỉnh Hải Dương

	- Biết: Nêu được hiện trạng khai thác và sử dụng tài nguyên đất ở tỉnh.
- Vận dụng: Đề xuất được một số giải pháp khai thác và sử dụng hợp lí tài nguyên đất ở địa phương.
	 4 TN
(1.0đ)
	
	
	1 TL
(1đ)

	3
	Bài 3: Khai thác và sử dụng tài nguyên nước ở tỉnh Hải Dương

	- Biết: Nêu được hiện trạng khai thác và sử dụng tài nguyên nước ở tỉnh.
- Vận dụng: Đề xuất được một số giải pháp khai thác và sử dụng hợp lí tài nguyên nước ở địa phương.
	4 TN
(1.0đ)
	
	1 TL
(1đ)
	

	4
	Bài 4: Khai thác và sử dụng tài nguyên sinh vật ở tỉnh Hải Dương

	- Biết: Nêu được hiện trạng khai thác và sử dụng tài nguyên sinh vật ở tỉnh.
phương và hậu quả của thực trạng này.
- Vận dụng:   Đề xuất được một số giải pháp khai thác và sử dụng hợp lí tài nguyên sinh vật ở địa phương.
	4 TN
(1.0đ)
	
	1 TL
(1đ)
	

	Tỉ lệ % từng mức độ nhận thức
	
	 40%
	30%
	20%
	10%



